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BAS114 (2TC) 

Những NLCB 
CN MLN 1 

BAS111 (3TC) 

Vật lý 1 

BAS108 (4TC) 

Toán cao cấp 1 

 

PED   (4TC) 

Hình họa - 
VKT 

ENG103 
(3TC) 

Elementary 

BAS102  (1TC) 

Giáo dục thể 
chất 2 

BAS113 (3TC) 

Những NLCB 
CN MLN 2 

BAS109 (4TC) 

Toán cao cấp 2 

 

TEE     (3TC) 

Tin học đại 
cương 

ENG202 (3TC) 

Pre-
Intermediate 2 

BAS206 

Giáo dục thể 
chất 3 

BAS102  (1TC) 

Giáo dục thể 
chất 1 

FIM207 (2TC) 

Pháp luật đại 
cương 

ENG301 (3TC) 

Intermediate 1 

Giáo dục quốc 
phòng 

 

PED   (2TC) 

AutoCAD+ 

TH AutoCAD 

PED    (3TC) 

Cơ lý thuyết 

BAS110 (2TC) 

Tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

BAS110 (3TC) 

Đường lối cách 
mạng của 
ĐCSVN 

MEC304 (4TC) 

Vật liệu kỹ thuật 
+TH Vật liệu kỹ 

thuật 

PED     (5TC) 

Trang bị điện ĐC 
+ TH Trang bị 

điện ĐC 

MEC202  (3TC) 

Các quá trình gia 
công 

MEC203  (3TC) 

Cơ học vật 
liệu 

PED   (4TC) 

Nguyên lý - Chi 
tiết máy 

MEC318   (4TC) 

Dung sai và đo 
lường 

PED   (1TC) 

ĐA Nguyên lý - 
Chi tiết máy 

PED203   (3TC) 

Công nghệ GC 
không phoi 

PED   (2TC) 

Thực tập nhận 
thức 

PED     (3TC) 

Điều khiển thủy 
lực, khí nén 

MEC318   (3TC) 

TTTN CNCTM 

MEC318   (5TC) 

ĐATN CNCTM 

PED   (3TC) 

Nguyên lý cắt 
kim loại 

PED   (4TC) 

Máy và hệ thống 
điều khiển số 

PED   (3TC) 

CN 
CAD/CAM/CNC 

+ TH 

PED     (3TC) 

Cơ sở CNCTM 

PED     (3TC) 

       CNCTM 

PED     (3TC) 

 Bảo dưỡng, sửa 
chữa MCC 

PED     (3TC) 

Đồ án CNGCCG 
t gọt 

PED   (16TC) 

Thực tập nghề 

 

PED   (1TC) 

Thực tập tổng 
hợp 

PED     (3TC) 

Tự chọn 1 

PED     (3TC) 

Tự chọn 2 


